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TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk200896647][bookmark: _Hlk200896398]Về việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách đôi với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo trình tự, thủ tục rút gọn
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

[bookmark: _Hlk205541220]Ngày 08/7/2025, HĐND tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 18/NQ-HĐND) nhằm áp dụng chung cho toàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 15/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh.
[bookmark: _Hlk212996192]Theo đó, Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động; mức khoán kinh phí, hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND) được tiếp tục lựa chọn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp); 
[bookmark: _Hlk212996224]Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp) Quy định chức danh, chế độ, chính sách đôi với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND) không được tiếp tục lựa chọn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp).
Tuy nhiên, giữa 02 Nghị quyết trên có sự khác biệt về mức phụ cấp, phạm vị điều chỉnh và đối tượng áp dụng… (có bảng so sánh kèm theo).
Từ những lý do trên và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính[footnoteRef:1], Sở Tư pháp[footnoteRef:2] và ý kiến của thành viên UBND tỉnh[footnoteRef:3], Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách đôi với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo trình tự, thủ tục rút gọn, cụ thể như sau: [1:  Văn bản số 5166/STC-NSNN ngày 17/10/2025 của Sở Tài chính.]  [2:  Văn bản số   2048/STP-XDPBPL ngày 16/10/2025 của Sở Tư pháp.]  [3:  (sau khi lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh).] 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk211327661][bookmark: _Hlk212996249]Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND của tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) không quy định mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người tham gia các tổ chức Hội, Đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân tại các khu phố… mà đối tượng này được quy định tại Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND[footnoteRef:4] ngày 07/7/2017 của tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) [4:  Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND  ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai Quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai] 

Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND của tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp) có quy định áp dụng đối với các đối tượng trên. Đồng thời, Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND có tính đến yếu tố đặc thù, như: thôn, ấp, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới… thì mức hỗ trợ cao hơn so với các thôn, ấp, khu phố khác… trong khi tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) không có thôn, xã biên giới… dẫn đến có sự không thống nhất trong việc áp dụng, thực hiện chính sách… sẽ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và những hệ lụy khác…
(có bảng so sánh chính sách kèm theo).
Trong khi đó, tại khoản 4, Kết luận 163-KL/TW ngày 06/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chỉ đạo như sau:
“…nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026).”.
Từ những vướng mắc nêu trên và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước[footnoteRef:5], việc tham mưu xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách đôi với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo trình tự, thủ tục rút gọn (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị quyết) là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 21[footnoteRef:6] và điểm b điểm đ khoản 1 Điều 50[footnoteRef:7] Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và tình hình thực tế của địa phương. [5:  Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027]  [6:  c) Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;]  [7:  b) Trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đ) Trường hợp cần điều chỉnh thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn;] 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Kết luận 163-KL/TW ngày 06/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;
2. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (được sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2025);
3. Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung ngày 01/7/2025) quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;
4. Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
5. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
	Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm: 
a) Đảm bảo hỗ trợ một phần thu nhập, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và yên tâm công tác cho người hoạt động không chuyên trách.
b) Đảm bảo tính pháp lý của chính sách.
c) Phù hợp với khả năng nguồn lực và điều kiện thực tiễn của tỉnh và ngân sách Trung ương theo quy định.
	2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo về trình tự, thủ tục theo các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Mức chi cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố phù hợp với quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như nguồn lực ngân sách thực tế của tỉnh Đồng Nai.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố.
c) Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố.
d) Người kiêm nhiệm các chức danh: người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố.
đ) Đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: Thuộc chức danh người làm việc tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Do đó, trong dự thảo Nghị quyết này không đề xuất đưa những chức danh này vào đối tượng áp dụng tại Nghị quyết cho phù hợp, đúng quy định.
e) Đối với các chức danh Công an viên, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, chức danh phụ trách Quân sự ở thôn, ấp, khu phố:
Hiện nay, lực lượng Công an viên đã được thay thế bằng lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, chế độ đối với lực lượng này được Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng và đảm bảo hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Đối với chức danh phụ trách Quân sự ở mỗi thôn, ấp, khu phố được thay thế bằng chức danh thôn đội trưởng, ấp đội trưởng, chế độ đối với lực lượng này được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng Đề án về tổ chức lực lượng, huấn luyện hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026-2030.
Do đó, trong dự thảo Nghị quyết này không đề xuất đưa những chức danh này vào đối tượng áp dụng tại Nghị quyết cho phù hợp, đúng quy định.
Về đối tượng áp dụng cụ thể sẽ được quy định trong Nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua và có hiệu lực thi hành.
IV. DỰ KIẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
1. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ đào tạo:
a) Đại học được hưởng mức phụ cấp hệ số 2,34 x mức lương cơ sở/người/tháng; 
b) Cao đẳng được hưởng mức phụ cấp hệ số 2,1 x mức lương cơ sở/người/tháng; 
c) Trung cấp được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,86 x mức lương cơ sở/người/tháng; 
d) Sơ cấp và chưa qua đào tạo được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,7 x mức lương cơ sở/người/tháng.
Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tăng thêm theo diện tích tự nhiên, quy mô dân số được hỗ trợ mức phụ cấp bằng với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo.
Trường hợp đang hưởng chế độ theo trình độ đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp) thì sau 5 năm được xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ lên bằng một bậc lương của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo.
2. Mức phụ cấp, hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố
a) Mức phụ cấp: hệ số bằng 1,58 x mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với thôn, ấp, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, ấp, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới được hưởng mức phụ cấp bằng 2,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 
b) Hỗ trợ theo trình độ đào tạo
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố có trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp thì ngoài mức phụ cấp theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục IV nêu trên còn được hỗ trợ thêm bằng với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã tương ứng với trình độ đào tạo.
c) Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
3. Mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố
a) Đối với chức danh: Phó Bí thư Chi bộ; Phó Trưởng thôn, ấp, khu phố: Mức phụ cấp: 1,2 x mức lương cơ sở/người/tháng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
b) Đối với các chức danh còn lại:
Người trực tiếp giúp Bí thư Chi bộ (1 người) tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố đối với các thôn, ấp, khu phố bố trí Bí thư kiêm Trưởng thôn, ấp, khu phố; 01 người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố thuộc mỗi Chi hội đoàn thể (Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ và Người cao tuổi) mức hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng/người/tháng. 
Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố còn được hưởng hỗ trợ từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn thu khác (nếu có).
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Kinh phí được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cho các Hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH HĐND TỈNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Dự kiến hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 (được sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2025); Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung ngày 01/7/2025) quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật và trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2025.
Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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